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Maät Taïng Boä 4 _ No.1295 ( Tr.380 _ Tr.382 ) 

 

CUÙNG DÖÔØNG HOÄ THEÁ BAÙT THIEÂN PHAÙP 
 

Haùn vaên : Chuøa Thanh Long _ Sa Moân PHAÙP TOAØN taäp 

Söu taäp Thuû AÁn, phuïc hoài Phaïn Chuù vaø Vieät dòch : HUYEÀN THANH     

 

Kinh Toâ Baø Hoâ ghi raèng:” Haønh Giaû tu Chaân Ngoân, ngaøy ngaøy cuùng döôøng 

Hoä Phöông Thieân Thaàn aét khoâng coù tai naïn” 

ÔÛ 8 phöông beân ngoaøi Ñaïo Tröôøng, raûi coû tranh hoaëc laù sen. Hoaëc xoa toâ 

Ñaøn troøn chia laøm 10 vò trí. ÔÛ hai beân traùi phaûi cuûa Ñeá Thích an Phaïm Thieân, Ñòa 

Thieân. Neáu beân ngoaøi Ñaïo Tröôøng khoâng coù choã ñaët vò trí töùc ôû nôi Nhaøn Tónh 

tröôùc Ñaïo Tröôøng laøm Phöông Giôùi . ÔÛ giöõa 8 phöông, nôi trung öông an trí Phaïm 

Thieân Ñòa Thieân. Thöùc aên cuùng thí 10 Phöông Thieân neân duøng chaùo taïp, aáy laø : 

gaïo teû, meø. Tröôùc tieân ñeå moät caùi laù saïch khieán thaät thanh tònh. Duøng moät vaät khí 

chöùa ñaày muøi vò thôm ngon. Moãi Toøa, tröôùc tieân ñeå moät caùi laù saïch hoaëc moät cheùn 

traø saïch. Thoaït tieân duøng moät caùi bình saïch chöùa ñaày nöôùc thôm. Sau ñoù quyø goái, 

chaép tay, trieäu thænh Theá Thieân ôû 10 phöông. 

Caån thænh Ñoâng Phöông Kieàu Thi Ca Thieân Chuû vôùi caùc quyeán thuoäc giaùng 

ñeán nôi naøy, choã con ñaët baøy thöùc cuùng. Nguyeän ruõ thöông nhaän cho 

Caån thænh Ñoâng Nam Phöông Hoaû Thieân Tieân Ñaúng vôùi caùc quyeán thuoäc 

giaùng ñeán nôi naøy, choã con ñaët baøy thöùc cuùng. Nguyeän ruû thöông nhaän cho 

Caån thænh Nam Phöông Dieãm Ma Thieân Chuû, La Saùt Chuû Thieân, Boä Ña 

Thieân Vöông, Thuûy Thieân, Long Vöông, Phong Thaàn Vöông Ñaúng, Ña Vaên 

Thieân Vöông, Y Xaù Na Thieân Vöông, Ñaïi Phaïm Thieân Vöông 

Caån thænh heát thaûy caùc Ñaïi Thaàn Vöông thuoäc Haøng Ñòa Cö vôùi caùc quyeán 

thuoäc giaùng ñeán nôi naøy, choã con ñaët baøy thöùc cuùng. Nguyeän ruõ thöông nhaän cho. 

 

_ Phuïc nguyeän: Xin Ñaáng cao xa haõy gia trì veä hoä cho con. (Taâm töôûng Baûn 

Phöông hoûi han roõ raøng ) 

 

_ Thoaùi Thænh : Tieáp duøng teân Phaïn ñeå thænh Theá Thieân 

 

_ Ñoâng Baéc Y Xaù Na Thieân, Quyeán Thuoäc, Boä Ña Chuùng:  Kích Aán :Tam 

Muoäi Quyeàn (Quyeàn traùi) döïng Hoûa (ngoùn giöõa) co ôû löng Phong ( ngoùn troû ) .  

 
Y Xaù Na Chaân Ngoân laø : 

“Naüng maïc tam maõn ña moät ñaø naãm. Aùn, loã naïi-la daõ, sa-phoäc haï”  
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巧休 屹亙阢 后盍觡袎湡 冰泡傂 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ OMÏ  RUDRAØYA  SVAØHAØ  

Quaùn töôûng Hoä Phöông Thieân Vöông ñeàu töø Thieân Cung giaùng laâm ñeán choán 

naøy, y theo Baûn Phöông Vò, bieåu thò Taâm, khieán ngoài 

 

_ Ñeá Thích : Aán : Noäi Phoäc, duoãi 2 Phong (2 ngoùn troû) nhö caây kim.  

 
Ñeá Thích Thieân Vöông Chaân Ngoân laø : 

“Naüng maïc tam maõn ña moät ñaø naãm. Thöôùc caät-la daõ, sa-phoäc haï”  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎圭咆傂 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ ‘SAØKRAØYA   SVAØHAØ    

 

_ Hoûa Tieân : Ñònh Quyeàn (quyeàn traùi) Hoûa (ngoùn giöõa) Khoâng (ngoùn caùi) 

vòn nhau. Hueä (tay phaûi), döïng 4 luaân (4 ngoùn tay), ñaët Khoâng Ñoä (ngoùn caùi) naèm 

ngang trong loøng baøn tay, co Phong (ngoùn tro ) trieäu 3 laàn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoûa Thieân Chaân Ngoân laø: 

“Naüng maïc tam maõn ña moät ñaø naãm. A nghó-naüng dueä, sa-phoäc haï”  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎唒蛋份 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ AGNAØYE   SVAØHAØ  

 

_ Dieãm Ma: Ñònh Tueä (2 tay) hôïp löng Ñòa (ngoùn uùt) Phong (ngoùn troû) vaøo 

loøng baøn tay.  

 
Dieãm Ma Vöông Chaân Ngoân laø : 

“Naüng maïc tam maïn ña moät ñaø naãm. Phoäc phoäc sa phoäc ña daõ, sa-phoäc 

haï”  
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巧休 屹亙阢 后盍觡袎因惵辱出傂 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ VAIVASVATAØYA   SVAØHAØ    

_ La Saùt : Hình Phaãn Noä, ôû phöông Taây Nam, caàm ñao.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaân Ngoân laø : 

“Naüng maïc tam maõn ña moät ñaø naãm. La caät-saùt sa ñòa ba baû ña, sa-phoäc 

haï”  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎全粈州囚悜出傂 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ RAØKSÏASA    ADHIPATAØYA   

SVAØHAØ  

 

_ Thuûy Thieân : Caàm sôïi daây. [ND: Long Saùch AÁn] 

 

 
 

Chaân Ngoân laø : 

“Naüng maïc tam maõn ña moät ñaø naãm. A baù baùt ña dueä, sa-phoäc haï”  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎唒正 悜出傂 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ APAMÏ   PATAØYE   SVAØHAØ    

 

_ Phoäc Döõu Phong Thieân : Hung aùc. Trí Quyeàn (quyeàn phaûi) döïng Ñòa 

(ngoùn uùt ) Thuûy (ngoùn voâ danh ) .  

 
Phong Thieân Chaân Ngoân laø : 

“Naüng maïc tam maõn ña maãu ñaø naãm. Phoäc daõ pheä, sa-phoäc haï”  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎名傂秪 渢扣 
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NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ VAØYAVE   SVAØHAØ  

 

_ Ña Vaên : Hö Taâm Hôïp Chöôûng, hôïp 2 Ñòa (2 ngoùn uùt) vaøo trong loøng baøn 

tay caøi cheùo nhau, döïng Khoâng (ngoùn caùi) co beân caïnh Phong (ngoùn troû) caùch 

khoaûng moät thoán.  

 
 

Ña Vaên Thieân Vöông Chaân Ngoân laø : 

“Naüng maïc tam maõn ña maãu ñaø naãm. Vò thaát-la ma noa daõ, sa-phoäc haï”    
巧休 屹亙阢 后盍觡袎因侷惵他傂 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ VAI’SRAVANÏAØYA    SVAØHAØ  

 

_ Phaïm Thieân : Caàm hoa sen hoàng. Tam Muoäi (tay traùi) Khoâng (ngoùn caùi) 

giöõ Thuûy (ngoùn voâ danh).  

 
Phaïm Vöông Chaân Ngoân laø : 

“Naüng maïc tam maõn ña maãu ñaø naãm. Baùt-la nhaï baùt ñaù dueä, sa-phoäc 

haï”  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎渨堲悜出份 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ PRAJAPATAØYE   SVAØHAØ  

 

_ Ñòa Thaàn: Caàm bình baùu.  

 
Ñòa Thaàn Chaân Ngoân laø :   

“Naüng maïc tam maïn ña maãu ñaø naãm. Baùt-la theå pheä dueä, sa-phoäc haï” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎坰占吃份 渢扣 
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NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ PRÏTHIVÌYE    SVAØHAØ  

 

_ Nhaät Thieân : Phöôùc Trí (2 tay) ngöûa Thuûy (ngoùn voâ danh) vaøo Khoâng 

(ngoùn caùi) giöõ saùt Hoûa Luaân (ngoùn giöõa) muoán cuøng keøm nhau. Thuûy (ngoùn voâ 

danh) Hoûa (ngoùn giöõa) töï giöõ ngau.  

 
Chaân Ngoân laø : 

“Naüng maïc tam maïn ña maãu ñaø naãm. A neã ñaùt-daõ daõ, sa-phoäc haï” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎玅司忪傂 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ AØDITYAØYA   SVAØHAØ  

 

_Nguyeät Thieân : Tam Muoäi Thuû (tay traùi) caàm hoa sen traéng, Khoâng (ngoùn 

caùi) vòn loùng ñaàu cuûa Hoûa (ngoùn giöõa).  

 

 

 

 

 

 

 

Chaân Ngoân laø : 

“Naüng maïc tam maïn ña maãu ñaø naãm. Chieán naïi-la daõ, sa-phoäc haï” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎弋嶆傂 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ CANDRAØYA   SVAØHAØ  

 

_ Xöng teân kính baïch : Hoä Phöông Thieân Vöông, 12 Cung Thaàn, 9 Chaáp Ñaïi 

Thieân, 28 Tuù, Nghieäp Ñaïo Minh Cung, Baûn Meänh Tuù Chuû. Nay con gaëp vieäc tai 

bieán naøy, söï töôùng (… ) laán böùc. Kính taï Thieân Chuùng thuaän theo Giaùo Saéc cuûa Ñöùc 

Phaät nhaän söï nghinh thænh cuûa con ñeàu ñeán döï hoäi nôi naøy. Rieâng thaønh phaùt taâm 

vui veû , giuùp cho con (teân…) ngöng tröø tai chöôùng, taêng tröôûng Phöôùc Thoï”    

Hoaëc noùi laø: ”Töø ngaøy nay baét ñaàu taäp Chaân Ngoân. Con muoán nöông theo 

söùc hoä nieäm cuûa Thaùnh Chuùng ñeå nhoå boû nghieäp khoå luaân hoài cuûa chuùng con vôùi taát 

caû Höõu Tình. Nguyeän xin Hoä Theá Thieân Chuû, Du Khoâng Tuù Dieäu thuaän theo Giaùo 

Leänh Luaân cuûa Ñöùc Phaät ban cho con söï khoâng sôï haõi, khieán truï an vui” 

 

_ Tieáp neân cuùng döôøng nöôùc thôm saïch, baøy chuùt ít nöôùc treân laù sen ñeå hieán.  

Chaân Ngoân laø : 

“Aùn, a maät-lò ñeá, hoàng, phaùn tra”  
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湡 唒猵包 猲 傋誆 

OMÏ _ AMRÏTE   HUØMÏ  PHATÏ 

 

_ Ñoà Höông Chaân Ngoân laø: duøng ngoùn giöõa , ngoùn voâ danh gaåy chuùt ít 

höông xoa, hieán Ñaïm (vò nhaït) 

“Naüng maïc tam maõn ña moät ñaø naãm. Vó thuù ñaø nga ñoá naïp-baø phoäc, sa-

phoäc haï”  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎合圩湀 丫吨咢惵 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ VI’SUDDHA  GANDHA  

UDBHAØVA   SVAØHAØ  

 

_ Hoa Man Chaân Ngoân laø: Caøi cheùo caùc ngoùn, ngöûa loøng baøn tay ñeå treân 

traùn, xoay chuyeån theo beân phaûi 

“Naüng maïc tam maõn ña moät ñaø naãm. Ma haï muoäi ñaùt-lò daõ, vó-döõu naïp 

nghieät ñeá, sa-phoäc haï”  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎亙扣 伊注仲育怐包 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ MAHAØ  MAITRIYA  

ABHYUDGATE   SVAØHAØ  

 

_ Phaàn Höông Chaân Ngoân laø : Ñòa (ngoùn uùt) Thuûy (ngoùn voâ danh) Hoûa 

(ngoùn giöõa) chung löng, 2 Phong (2 ngoùn troû) hôïp caïnh ngoùn, Khoâng (ngoùn caùi) vòn 

treân Phong Luaân (ngoùn troû) môû ra 

Naüng maïc tam maõn ña moät ñaø naãm. Ñaït ma ñaø ñaùt-phoäc noa nghieät ñeá, 

sa-phoäc haï  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎叻愍 四北平丫包 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ DHARMA-DHAØTU  ANUGATE   

SVAØHAØ    

 

_ Aåm Thöïc Chaân Ngoân laø : Maät Hôïp (Hôïp kín ñaùo) 

“Naüng maïc tam maõn ña moät ñaø naãm. A la la, ca la la, maït laân naïi naù nhó, 

maït naïi neã, ma haï maït lòch, sa-phoäc haï”  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎唒捖捖 哠捖捖 惵銃叨叨 伙 惵銃叨只 亙扣惵豤 

渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ ARARA  KARARA  

VALIMÏDADA  ME , VALIMÏDADE   MAHAØ  VALIHÏ _ SVAØHAØ  

 

_ Ñaêng Minh Chaân Ngoân laø: Tay phaûi naém quyeàn, döïng Hoûa Luaân (ngoùn 

giöõa) moùng Khoâng (ngoùn caùi), Phong (ngoùn troû) vòn loùng giöõa cuûa Hoûa (ngoùn giöõa) 

“Naüng maïc tam maõn ña moät ñaø naãm. Ñaùt tha nghieät ña la-chæ, sa-phaû la 

ninh, phoäc baø sa naüng, nga nga nhö na lò-daõ, sa-phoäc haï”  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎凹卡丫出菁 剉捖仕 惵矢屹矧 丫丫弗叼湫 渢扣 
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NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ TATHAØGATA  ARCI  

SPHARANÏA   VABHAØSANA  GAGANA  UDAØRYA  _ SVAØHAØ  

 

_ Hö  Khoâng Taïng Boà Taùt Phoå Cuùng Döôøng Chaân Ngoân laø :  

“Naüng maïc taùt phoäc ñaùt tha nghieät ñeá bieàu, vó thaáp-phoäc muïc kheá teä. 

Taùt phoäc tha khieám, oâ naù nghieät ñeá, sa phaû neã haøm, nga nga naù caâu, sa-baø haï”  
巧休 屹啥 凹卡丫包芍 合湤觜卜湋 

屹埳卡 丈 栥怐包 剉捖 托伐 丫丫矧入 渢扣 

NAMAHÏ  SARVA  TATHAØGATEBHYO _ VI’SVA   MUKHEBHYAHÏ   

SARVATHAØ  KHAMÏ  UDGATE  SPHARA  HÌMAMÏ  GAGANAKAMÏ  

SVAØHAØ     

 

Quaùn töôûng Hoä Theá Thieân Vöông ñeàu töø Thieân Cung giaùng laâm ñeán nôi naøy, 

y theo Baûn Phöông Vò , bieåu thò Taâm khieán ngoài. 

Xöng teân kính baïch: Hoä Theá Thieân Vöông, 12 Cung Thaàn, 9 Chaáp Ñaïi Thieân, 

28 Tuù, Nghieäp Ñaïo Minh Quan, Baûn Meänh Tuù Chuû.  

Nay con gaëp vieäc tai bieán, Söï töôùng (…. ) laán böùc. Kính taï Thieân Chuùng 

thuaän theo Giaùo Saéc cuûa Ñöùc Phaät nhaän söï nghinh thænh cuûa con ñeàu ñeán phoù hoäi 

choán naøy, rieâng thaønh phaùt Taâm vui veû , giuùp cho con (teân laø…) ngöng tröø tai 

chöôùng, taêng tröôûng phöôùc thoï. 

(Hoaëc noùi raèng: Töø ngaøy hoâm nay, baét ñaàu tuïng Chaân Ngoân (teân… )trong 

khoaûng ñoù , thuû hoä Ñaïo Tröôøng , dieät tröø chöôùng naïn. Vieäc khaùc (laø vieäc gì …) phaûi 

noùi roõ )  

Con nöông theo söùc Hoä Nieäm cuûa Ñaïi Thaùnh ñeå nhoå boû nghieäp khoå luaân hoài 

cuûa chuùng con vôùi taát caû höõu tình. Nguyeän xin Hoä Phöông Thieân Chuû, Du Khoâng Tuù 

Dieäu thuaän theo Giaùo Leänh Luaân cuûa Ñöùc Phaät ban cho con söï khoâng sôï haõi, khieán 

truï an vui” 

 

_ Thænh baïch xong. Tieáp neân cuùng döôøng bình saïch, nöôùc thôm treân laù ñeå 

hieán.  

Chaân Ngoân laø: 

“Naüng maïc tam maõn ña moät ñaø nam. Aán naïi-la gia aùt kieàm” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎崷嶆傂 玅腎 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ_ INDRAØYA  AØRGHAMÏ 

_ Tieáp duøng ngoùn giöõa, ngoùn voâ danh buùng gaûy hieán chuùt boät thôm (Ñoà 

Höông: höông xoa boâi) daâng hieán. Lieàn noùi laø: Hieán Ñaïm (Ghandhamï) 

  _ Tieáp laáy moät boâng hoa ñaët ôû choã ngoài. Hieán hoa goïi laø Boå-saùp cam 

(Pusïpamï).  

_ Ñoát höông tröôùc toøa. Phaïn Ngöõ : Ñoát höông coù hieäu laø Ñoä Boå-cam 

(dhuøpamï)   

_ Tieáp laáy moät buïm chaùo ñaët treân caùi laù.  Laïi noùi Maït Laâm (Valimï)  
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_ Tieáp ñem ñeøn saùp nhoû caém treân chaùo. Phaïn laø : Neã boå-cam (Dìpamï) Boá 

nhaï (puøja) Thaát-lò neâ phoäc boå ñaùt la taû (‘Srì  Devaputrasïya) Phieán ñeå (‘Saønti) caâu 

loã (kuru) sa-phoäc haï ( svaøhaø ) 

Moãi vò trí töø nöôùc ñeán ñeøn , hieán xong, höôùng nhö theá. 

_ Tieáp ñeøn aáy, taùc yù hieán caùc vò, chöa xong ñaõ ñeán thì ñöøng ñeå ñeøn taét. Hoaëc 

caàn Trôï Baïn sai khieán soá ngöôøi ñeàu nhaän laøm moät vieäc ñeå caàu cuùng. Neáu moãi moãi 

töï laáy, sôï ñeøn chaúng keát thuùc vieäc Phaùp, sôï chaúng toát laønh . 

Lieàn noùi roõ vieäc caàu. Hoaëc coù theå ñi voøng quanh, hoaëc laïi ngoài yeân nieäm Ñaïi 

Caùt Töôøng Chaân Ngoân 21 bieán. Laïi nieäm Phaät Töø Hoä Chaân Ngoân 108 bieán. 

Duøng Trì Tuïng naøy ñeå taêng theâm ích lôïi cho chö Thieân. Nguyeän caùc Thieân Nhaïc 

chuyeån seõ taêng thaéng. Luùc cuùng hieán chaúng nhö Phaùp. Nguyeän xin töø bi ban cho con 

vui veû . 

_ Thaày neân caàm loø höông xin khaép caû ñeàu vui veû ,  caàu thænh khoâng coù tai 

hoïa. Noùi Keä, tuïng Minh Phaùt Khieån Thieân Chuû, chö Thieân coù söùc uy thaàn töï taïi. 

Nay con caàu xin mau choùng thaønh töïu, nguyeän xin Thieân Chuû quay veà Baûn Cung. 

Sau naøy neáu coù thænh thôøi xin ruõ thöông ñi ñeán. 

“Aùn , Caùt lyù, caùt lyù, phoäc nhaät-la, muïc, sa-phoäc haï”  
湡 丁印丁印 惵忝 鄖 渢扣 

OMÏ _ KILI  KILI  VAJRA  MUHÏ _ SVAØHAØ  

_Tieáp boá thí cho taát caû Quyû Thaàn aên    

Kinh Toâ Baø Hoâ ghi laø :” Laïi nöõa Toâ Baø Hoâ ! Neáu ngöôøi nieäm tuïng muoán 

ñöôïc thaønh töïu, taùc trì caùc Phaùp khieán cho khoâng coù chöôùng naïn, ñöôïc Taát Ñòa thì 

ñem caùc thöùc aên teá töï chö Thieân, Tu La, Döôïc Xoa, Long Vöông, Ca Loã Noa, Coäng 

Meänh Ñieåu, Yeát Tra Boá Ñan Na, Caøn Ñaït Baø, Boä Ña, caùc Quyû Mî … hoaëc ôû treân 

maët ñaát, hoaëc ôû hö khoâng khieán cho ngöôøi nieäm tuïng khoâng coù caùc vieäc naïn, thaûy 

ñeàu maõn tuùc yù nguyeän mong caàu. Chaân Ngoân Kheá Aán keát hoä chaët, quyø goái phaûi saùt 

ñaát, noùi lôøi Khaûi Thænh laø : 

Chö Thieân,  Boä Ña ôû nuùi Dieäu Cao, nôi vöôøn Hoan Hyû hoaëc cung Trôøi 

khaùc. Hoaëc ôû maët trôøi, maët traêng. Hoaëc ôû soâng, bieån. Hoaëc ôû vuõng nöôùc, chaèm 

nöôùc (choã coù nöôùc ñoïng lôùn ) hoà nöôùc, gieáng nöôùc. Hoaëc ôû thoân xoùm. Hoaëc ôû 

Mieáu Thaàn. Hoaëc ôû nhaø troáng. Hoaëc ôû nhaø Trôøi. Hoaëc taïi Giaø Lam, Cheá Ñeå 

(Cetye _Thaùp thôø cuùng).  Hoaëc ôû am coû. Hoaëc ôû nhaø thaát. Hoaëc ôû kho taøng. 

Hoaëc ôû ngaõ tö ñöôøng. Hoaëc ôû beân ñöôøng cuûa ngaõ tö lôùn. Hoaëc ôû caây lôùn ñöùng 

rieâng moät mình. Hoaëc ôû ñöôøng lôùn. Hoaëc ôû goø maû. Hoaëc ôû röøng Thi Ñaø. Hoaëc ôû 

röøng lôùn. Hoaëc ôû nôi du haønh cuûa sö töû, Truøng lôùn. Hoaëc ôû trong sa maïc lôùn. 

Hoaëc ôû nôi thöôïng dieäu cuûa soâng bieån…. Taát caû thaêm hoûi nôi cö nguï cuøng vôùi 

quyeán thuoäc giaùng laâm ñeán choán naøy, nôi con baøy bieän voøng hoa, höông xoa, 

thöùc aên uoáng vôùi ñeøn saùng maøu nhieäm. Nguyeän ruõ boùng tieáng khieán cho vieäc 

con caàu nguyeän ,  maõn tuùc ñöôïc quaû aáy” 

  

_ Lieàn duøng vaät baèng ñoàng (Ñoàng Khí) hoaëc caùi bình saïch ñeå moïi loaïi thöùc 

aên ngon ngoït, quaû traùi, Hoà Ñaøo… Ñeàu neân boùp naùt , tuïng Thí Dieäm Khaåu Ngaï 
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Quyû Thöïc Chaân Ngoân , khôûi taâm Töø Bi , ñöa baøn tay ñeø leân caùi boàn, gia trì 03 hay 

21 bieán. Laïi nieäm Dieäu Saéc Thaân Nhö Lai Chaân Ngoân gia trì vaøo nöôùc röôùi vaûy. 

Laïi nieäm Phoå Cuùng Döôøng Aán Minh chí thaønh vaän caàu Nôi leã höông hoa thöùc aên 

trôû neân roäng lôùn tinh teá maøu nhieäm. 

Laïi nieäm Keä laø : 

Duøng Phöôùc Ta ñaõ tu 

Thaám khaép caùc neûo Quyû (Quyû Thuù) 

Aên xong heát ñoùi khaùt 

Boû thaân veà choán vui 

Lieàn ñem chöôùng ra ngoaøi. Hoaëc ôû nôi saïch seõ beân ngoaøi nhaø ôû, hoaëc boû 

trong nöôùc soâng lôùn cuùng thí cho Quyû Thaàn khoâng coù teân goïi, khoâng coù ñòa vò .. aên.  

Chaân Ngoân laø : 

“Naüng maïc tam maõn ña maãu ñaø nam. Aán naù-la daõ, caät-lò haän-noa, y 

haøm, aùt kieàm, hieán dieãm, boå saét kieàm , ñoä boå-cam, ma laâm, neã boå-cam, boá nhaï, 

thaát-lò neâ phoäc boå ñaùt-la taû, phieán ñeå, caâu loã, sa-phoäc haï”  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎崷泡傂 鉎谼 崷赩 玅腎 丫呇 觢廘 失正 惵銃 

叵正 朮堲 冑 只惵旦氛併 圭阠 乃冰 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ , INDRAØYA _ GRÏHNÏA  IMAØMÏ  

AØRGHAMÏ , GANDHAMÏ, PUSÏPAMÏ , DHUØPAMÏ , VALIMÏ, DÌPAMÏ… PUØJA  , ‘SRÌ  

DEVAPUTRASÏYA  _ ‘SAØNTI  KURU   SVAØHAØ  

Toång laø:” Quy meänh chö Phaät vôùi Ñeá Thích. Xin nhaän cuùng döôøng AÙt Giaø, 

Höông xoa, hoa man , höông ñoát, chaùo, thöùc aên vôùi ñeøn saùng naøy. Xin Caùt Töôøng 

Thieân Töû giuùp cho con (teân laø…) ñöôïc ngöng tai naïn, taêng tröôûng Phöôùc Trí, vieân 

maõn toát laønh”. Laïi noùi Sa-phoäc haï (Svaøhaø) 

(Ghi chuù cuûa ngöôøi dòch : Phaàn Toång treân laø phaàn dòch nghóa Chaân Ngoân 

cuùng thí thöùc aên cho Quyû Thaàn beân treân)  

 

_ Thí Thaäp Phöông Thieân Vöông Chaân Ngoân Aán Kheá ñaúng  

Phaøm thoï caùc Phaùp vôùi moät haïn kyø Nieäm Tuïng xong vaø Hoä Ma Quaùn Ñænh 

v.v.. ñeàu neân cuùng thí chö Thieân seõ choùng ñöôïc khoâng coù tai naïn. Tuïng raèng : 

Quaùn Taâm sinh Phaùp Giôùi 

Thaønh Baûn Phaãn Noä Ñaøn 

Tam giaùc, hình Na Nga (Naøga _ loaøi roàng) 

Röïc löûa veä (hoä veä) Phaïm Thieân 

Ba Boä, tieáp keát tuïng 

Daãn Saùch (Daây daãn daét) , boán Thænh Trieäu 

Thaønh Thaân tuïng ba bieán 

Hoaëc laïi nhaát taâm tuïng 

Döùt vieäc, phaùt nguyeän xong 

Sau keát Baûn Phöông Toân 

Ñeàu tuïng Baûn Chaân Ngoân 

Tieãn Thaùnh Hoä Phöông Thieân 

Y Phaùp nieäm tuïng döùt 
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Ca taùn, Phaùt Nguyeän xong 

Giaûi Giôùi, tieãn Thaùnh Thieân 

Môùi ra khoûi Ñaïo Tröôøng 

 

_ Taùm goùc toâ Ñaøn troøn 

Roài laøm möôøi Thaùnh Vò 

Beân traùi phaûi Ñeá Thích 

Ñaët Phaïm Thieân, Ñòa Thieân 

Hoaëc laïi ôû Long Phöông (Phöông Taây) 

Ñaët Phaïm, Ñòa ñoái nhau 

 

_ Nhaät Thieân, Nguyeät Thieân Vò 

Tuù Dieäu ñeàu tuøy chuyeån 

 

_ Trung vò (vò trí chính giöõa) quaùn Töù Tyù 

Baát Ñoäng Phaãn Noä Vöông  

Hai tay Kim Cöông Quyeàn 

Phong (ngoùn troû) Ñòa (ngoùn uùt) co nhö moùc 

Ñem ñaët hai beân mieäng 

Phaûi (tay phaûi thöù hai) moùc, traùi (tay traùi thöù hai) caàm daây 

Nuùi Tu Di laøm toøa 

Ngoaøi thaân hieän taùm ngoïn 

Kim Cöông Luaân  saéc beùn 

Traøn ñaày maøu xanh bieác 

Ñaàu roái, ruõ daây hoa 

Löûa maïnh nhö Kieáp Thieâu (Hoûa Kieáp) 

Theá nhö  Nghieät Loã Noa (Garudïa _ Kim Xí Ñieåu) 

Haùch dòch khoâng theå ñoái 

Ma La (Maøra_ loaøi Ma) vôùi Baùt Ñeà (Pati _ ngöôøi chuû)  

Sôï haõi maø chaïy troán 

Nöông söùc Ñaïi Theä xöa 

Hieän hình aùc hung baïo 

Nuoát saïch caùc chöôùng naõo 

An oån ngöôøi tu haønh 

 

_ Ñaët baøy Phöông Vò xong 

Duøng chaùo taïp cuùng döôøng 

Laáy gaïo teû vôùi meø 

Hoaø chung ñaäu xanh, naáu 

 

_Xong ôû caùc Ñaøn Vò 

Ñeàu ñaët moät vaät söù (Vaät baèng saønh söù) 

Tröôùc duøng nöôùc thôm saïch 
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Ñoå chuùt vaøo vaät khí 

Tieáp daâng leân Phuïng Hieán 

Duøng ngoùn tay buùng baät 

 

_ Laïi daâng caùc Danh Hoa 

Tieáp ñoát höông phuïng hieán 

Xong laáy moät buïm chaùo 

Ñeàu duøng taâm aân troïng 

Ñeàu gia trì ba bieán 

 

_ Tieáp caàm ñeøn saùp nhoû 

ñem caém ôû treân chaùo 

Vieäc chöa xong ñaõ ñeán 

Ñöøng ñeå ñeøn naøy taét 

 

_ ÔÛ treân chöõ Vieân Tòch 

Noùi theâm lôøi caàu nguyeän 

Luïc Thaùnh maät gia hoä 

Choã laøm ñeàu thaønh töïu 

Ñaây trôï giuùp tu haønh 

Rieâng Nguyeän aáy cuõng ñöôïc 

 

_ Neáu muoán Thænh Thí thôøi 

Tieâu Taâm (Taâm bieåu thò) khieán an vò 

Y Phaùp maø cuùng döôøng 

Taâm quyeát ñònh khoâng nghi 

Öôùc nguyeän ñeàu thaønh töïu 

 

_ Chín Chaáp, Nhaät (Maët Trôøi) laø chuû 

Caùc Tuù, Nguyeät (Maët traêng) laø chuû 

Phaïm, Ñòa Moät naïi-la (Mudra _ Aán) 

Nay theo thöù töï noùi 

 

_ Hoa sen hoàng taùm caùnh 

Moät La Haï Ma Aán (Brahma mudra: Phaïm Thieân Aán) 

 
 

_ Möôøi Ñoä (10 ngoùn tay) nhö AÙt Giaø 
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Ñòa Thieân Moät naïi-la (Ñòa Thieân Aán) 

 
_ Duøng Ñònh (tay traùi)  naém Hueä uyeån (Coå tay phaûi) 

Hueä (tay phaûi) duoãi naêm Luaân (5 ngoùn tay) 

Khoâng Luaân (ngoùn caùi) ngang trong chöôûng (loøng baøn tay) 

Phong (ngoùn troû) moùc caâu, qua laïi 

Hoaû Thieân Thænh Toáng Aán 

 
 

_Ñem Thieàn (ngoùn caùi phaûi) vòn Giôùi Ñoä (ngoùn voâ danh phaûi) 

Höôùng ngoaøi buùng ba laàn 

Laø Khieån Moät Naïi-La (Phaùt Khieån Aán) 

Chaân Ngoân nhö Kinh noùi 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Teân Phaïn khen : Coâng Ñöùc 10 Hieäu cuûa Nhö Lai 

Ñaùt tha nga ñoá (Nhö Lai) _ TATHAØGATA 

La haõn (ÖÙng Cuùng)_ ARHAT  

Tam mieäu tam maãu ñaø (Chính Bieán Tri)_ SAMYAKSAMÏBUDDHA 

Vó neã-gia giaû la thaûm baùn noa (Minh Haïnh Tuùc) _ VIDYAØ CARANÏA 

SAMÏPANNA 

Toá nga ñoá (Thieän Theä) _ SUGATA 

Loä ca vó  (Theá Gian Giaûi)_ LOKA  VID 

Ñoá noa ñaùt-la (Voâ Thöôïng Só )_ ANUTTARA 

Boå loã saùi naù nhó gia tyø la ñeå (Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu) _ PURUSÏA  

DAMYASAØRATHI 
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Xaû tyø ñaù neâ phoäc nan taû ma noa söû gia nan giaû (Thieân Nhaân Sö) _ 

‘SASÏTÏA  DEVA  MANUSÏYANAØMÏCA 

Maãu ñoä (Phaät) _ BUDDHA 

Baïc nga noan (Theá Toân) _BHAGAVAMÏ 

 

_ Thöù töï cuùng Trôøi : 

 Tröôùc tieân beân ngoaøi Ñaïo Tröôøng raûi coû trang hoaëc laù sen hoaëc coû xanh…. 

Xoa toâ Ñaøn vaø söûa soaïn 6 moùn cuùng, ñeøn saùp… 

_ Tieáp ñaët Toøa Ngoài, 3 Boä, Bò Giaùp Hoä Thaân  

_ Tieáp gia trì nöôùc thôm (Duøng Chæ Lyù Chæ La Aán Minh 21 bieán. Laáy raûi 4 

phöông, vaät cuùng) 

_ Tieáp duøng Yeát Ma Aán gia trì 7 bieán 

_ Tieáp gia trì Ñaøn (Duøng Chæ Lyù Chæ La Minh 7 bieán hoaëc 21 bieán ) 

_ Tieáp Tónh Ñòa (nhö Ñaïi Nghi ) 

_ Tieáp 5 Ñaïi Nguyeän vaø baøy toû vieäc vôùi tuïng Kinh Ñieån Baùt Nhaõ vaø taêng 

theâm ích lôïi cho Thieân Ñaúng (Haøng Trôøi) 

_ Tieáp Ñaïi Luaân Kim Cöông Aán Minh, Ñòa Ñaøn Ñaúng 

_ Tieáp quaùn töôûng trong Ñaøn coù chöõ  曳 (HAMÏ) bieán thaønh Chaøy Ñoäc Coå. 

Chaøy bieán thaønh Töù Tyù Minh Vöông ( nhö Hoä Ma noùi )  

_ Tieáp Töù Töï Minh (Baøi Chuù coù 4 Chöõ: JAHÏ  HUØMÏ  VAMÏ  HOHÏ) . Töôûng 

xöa nay truï Toân gia bò Toân trong Ñaøn, cao xa hôïp Khoâng Hai (Voâ Nhò) 

_ Tieáp tuøy Phöông Trieäu Thænh, tuïng Ñaïi Caâu Trieäu Aán Minh. Chaân Ngoân laø: 

“Naüng maïc tam maïn ña moät ñaø naãm. A, taùt phoäc ñaùt-la, baùt-la ñeå ha ñeá. 

Ñaùt tha nghieät ñöông cuû xa, maïo ñòa chieát lò-daõ , baùt lò boá la ca, sa-phoäc haï”  
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 嫙 屹浻泣渨凸祌包 凹卡丫出仩喨 悷囚弓搏 

悜共朮捖哠 渢扣 

NAMAHÏ  SAMANTA  BUDDHAØNAØMÏ _ AHÏ _ SARVATRA  

APRATIHATE  TATHAØGATA  A KU’SA   BODHICAØRYA   PARIPUØRAKA _ 

SVAØHAØ  

_ Tieáp tuïng Phaïn Danh khuyeán thænh 

_ Tieáp quyø goái tuïng Haùn Ngöõ  khuyeán yeát (Xin gaëp) 

_ Tieáp tuïng Töù Trí Taùn (baøi ca ngôïi 4 Trí) 

_ Tieáp daâng  AÙt Giaø phuïng hieán Baát Ñoäng Minh Vöông 

_ Tieáp Toøa Aán 

_ Tieáp Voõng 

_ Tieáp Dieãm 

_ Tieáp Ñoà, Hoa, Thieâu. Nhö thöôøng nieäm tuïng daâng hieán Baát Ñoäng Toân 

_ Tieáp moãi moãi cuùng hieán chö Thieân Ñaúng (Tuøy phöông vò, moãi moäi ñeàu coù 

theå ñaët 1 vaät khí, moãi bình Aùt  Giaø, Ngaøy ñeàu tuïng Baûn Minh 3 bieán)  

_ Tieáp Phoå Cuùng Döôøng Minh 

_ Tieáp keát Aán gia trì 5 nôi 
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_ Tieáp Baát Ñoäng Töø Cöùu Chaân Ngoân 108 bieán. Aân caàn caàu nguyeän ñuû soá. 

Nhö tröôùc keát Hoä Saùm Hoái 

_ Tieáp Söï Chuû Thieân Chaân Ngoân 108 bieán hoaëc 1080 bieán. Coù theå nieäm tuïng 

ñeå röôùi giuùp (Quaùn hoä) Thí Chuû 

_ Tieáp nieäm Nhö Lai Töø Hoä Chaân Ngoân 108 bieán. 

_ Laïi tuïng Ñaïi Caùt Töôøng Thieân Chaân Ngoân 108 bieán 

_ Tieáp cuùng döôøng phuïng hieán Baát Ñoäng Minh Vöông 

_ Tieáp tuïng Phoå Cuùng Döôøng Minh cuùng döôøng Minh Vöông vôùi Haûi Hoäi 

Traàn Saùt Chö Toân Hoä Theá Thieân Ñaúng 

_ Tieáp Töù Trí Taùn vôùi Thieân Long Baùt Boä Taùn 

_ Tieáp Hoài Höôùng 

_ Tieáp Giaûi Giôùi. Nhö Leä moãi moãi giaûi 

_ Tieáp Aùt Giaø 

_ Tieáp Phaùt Khieån 

_ Tieáp 3 Boä Hoä Thaân 

Nhö tröôùc baét ñaàu ra khoûi Ñaïo Tröôøng 

 

_ HEÁT_ 

 

Hieäu chænh xong vaøo ngaøy 12/07/2011 

          

 

 

 

 

 

      

    

 

   

    

 

 


